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1 Dương Thị Yến Nhi 10A3 X X

2 Nguyễn Huỳnh Anh Thư 10A3 X X

3 Nguyễn Phương Linh 10A3 X X

4 Nguyễn Sơn Kim Tuyền 10A3 X X

5 Nguyễn Thị Minh Thư 10A3 X X

6 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 10A3 X X

7 Nguyễn Thị Uyên 10A3 X X

8 Tôn Nữ Thùy Anh 10A3 X X

9 Trần Nguyễn Ngọc Mai 10A3 X X

10 Lưu Khả Tú 10A6

11 Nguyễn Tâm Như 10A6

12 Nguyễn Thị Quỳnh Như 10A6

13 Nguyễn Đỗ Phi Phụng 10A7 X X

14 Nguyễn Đông Huyền 10A7 X X X

15 Lương Trúc Lan Chi 10A8 X X

16 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 10A9 X X X

17 Nguyễn Trần Thị Rubi 10A9 X X X X X X X

18 Lê Võ Tường Vy 10A10 X X

19 Trần Ngọc Phương Uyên 10A10 X X

20 Trần Thị Kim Hòa 10A10 X

21 Dương Quỳnh Trang 10A13 X X

22 Đào Thị Kim Ngân 10A13 X

23 Trương Thu Hà 10A13 X

24 Bùi Phạm Việt Hưng 10A14 X X

25 Lã Huy Hoàng 11A3 X X

26 Võ Thanh Bảo 11A5 X X

27 Lê Ngọc Phương Uyên 11A6 X X X

28 Ngô Nguyễn Hoàng Hải 11A6 X X X X

29 Trương Song Thành Tài 11A6 X X X X X X

30 Nguyễn Quốc Huy 11A8 X

31 Quách Bảo Ngọc 11A10 X X

32 Vũ Ngọc Tú 11A10 X

33 Lê Nữ Tố Quyên 11A11 X

34 Trần Nguyễn Thành Tài 11A12 X

35 Lý Ánh Minh 11A13 X
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36 Trần Cát Luân 11A13 X

37 Đào Ngọc Dũng 11A14 X X X

38 Đoàn Văn Huy 11A14 X X

39 Hà Gia Vương 11A14 X X

40 Hoàng Phương Anh 11A14 X X

41 Hồ Văn Sự 11A14 X

42 Huỳnh Minh Đạt 11A14 X X

43 Lê Đặng Toàn Thắng 11A14 X X

44 Lê Tường Huy 11A14 X

45 Ngô Huỳnh Xuân Thảo 11A14 X

46 Nguyễn Ngọc Minh Thư 11A14 X

47 Phạm Thanh Trúc 11A14 X X

48 Vũ Thị Phương Trang 11A14 X

49 Huỳnh Trúc Phương 12A1 X X

50 Phạm Gia Tiến 12A1 X X X X

51 Lê Thị Quỳnh Anh 12A5 X X

52 Lê Nguyễn Việt Trinh 12A6 X X

53 Phạm Nguyễn Trà My Giáo viên X X

54 Trần Đình Nam Giáo viên X X X

55 Võ Thị Lương Giáo viên X


